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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐO LƯỜNG
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường (dự thảo Luật). Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Luật
 Luật Đo lường số 04/2011/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 11/11/2011, có hiệu lực từ ngày 01/7/2012, là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động đo lường, góp phần bảo đảm độ chính xác của phép đo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng trong thương mại, đồng thời hỗ trợ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và phát triển sản xuất – kinh doanh. Trên cơ sở Luật Đo lường, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, góp phần hình thành và phát triển hệ thống đo lường quốc gia, từng bước xã hội hóa hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, thúc đẩy áp dụng hệ SI (hệ đơn vị đo lường quốc tế) và tăng cường năng lực truy nguyên chuẩn đo lường trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, qua tổng kết thi hành Luật Đo lường năm 2011 cho thấy các quy định của Luật chủ yếu được xây dựng trên cơ sở mô hình đo lường truyền thống, gắn với phương tiện đo vật lý và phương thức quản lý thủ công. Trong khi đó, thực tiễn hiện nay đã phát sinh nhiều hình thức đo lường mới gắn với chuyển đổi số như phương tiện đo thông minh, hệ thống đo tự động, phép đo từ xa, đo liên tục; kết quả đo được tạo lập, xử lý và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử, được sử dụng trực tiếp trong quản lý nhà nước, giao dịch và thanh toán. Luật Đo lường hiện hành chưa có quy định đầy đủ để điều chỉnh các hoạt động đo lường trong môi trường số, chưa thừa nhận đầy đủ giá trị pháp lý của dữ liệu đo lường, giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm điện tử, tem điện tử, định danh phương tiện đo, chuẩn đo lường và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đo lường, dẫn đến khoảng trống pháp lý, hạn chế hiệu quả quản lý và chưa đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro.
Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao năng lực hệ thống đo lường quốc gia và năng lực đo lường của doanh nghiệp trở nên cấp thiết trong bối cảnh phát triển nhanh của công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các lĩnh vực mới phát sinh như đo lường môi trường, phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và tín chỉ carbon. Thực tiễn cho thấy năng lực của hệ thống đo lường quốc gia còn chưa đồng đều, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các phép đo mới, phép đo đặc thù và các nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược. Trong khi đó, Luật Đo lường hiện hành chưa có quy định đầy đủ, cụ thể làm cơ sở pháp lý cho việc phát triển, hiện đại hóa hệ thống chuẩn đo lường đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực công nghệ mới, lĩnh vực mới phát sinh; đồng thời chưa xác lập rõ vị trí của hệ thống đo lường quốc gia trong tổng thể Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), chưa có cơ chế đủ mạnh để huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư và phát huy vai trò doanh nghiệp tham gia xây dựng năng lực hệ thống đo lường quốc gia.
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đo lường không chỉ là công cụ kỹ thuật mà ngày càng trở thành nền tảng của thương mại số, chuỗi cung ứng toàn cầu và quản trị chất lượng quốc gia. Nhiều quốc gia, khu vực đã kịp thời điều chỉnh pháp luật đo lường theo hướng hiện đại, linh hoạt và số hóa. Liên minh châu Âu (EU) phát triển hạ tầng đo lường số hóa (digital metrology infrastructure), tiêu biểu là sáng kiến European Metrology Cloud, thúc đẩy chứng nhận kỹ thuật số, truy xuất nguồn gốc và kiểm định từ xa; đồng thời tích hợp các quy định đối với phần mềm đo, hệ thống đo thông minh theo hướng “future-proof”. Đức (PTB) tiên phong luật hóa chứng chỉ hiệu chuẩn điện tử (DCC) dưới định dạng máy có thể đọc (XML), phục vụ quản trị dữ liệu và tự động hóa trong doanh nghiệp. Trung Quốc triển khai chứng chỉ hiệu chuẩn điện tử từ năm 2020; Úc đang cải cách Luật theo định hướng “principles-based, future-focused”; Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường chuẩn hóa, truy nguyên và cơ chế phê duyệt kiểu, đồng thời thúc đẩy hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đo lường. Các xu hướng nêu trên cho thấy yêu cầu cấp thiết phải hiện đại hóa pháp luật đo lường theo hướng: (i) thừa nhận dữ liệu đo lường số; (ii) mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với phương tiện đo thông minh, phần mềm và hệ thống đo; (iii) phát triển hạ tầng dữ liệu và cơ sở dữ liệu đo lường quốc gia; và (iv) tăng cường hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, thừa nhận kết quả đo lường để hỗ trợ xuất khẩu và hội nhập.
Trong nước, yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Đo lường còn xuất phát từ chủ trương cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy và phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong quản lý nhà nước. Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp và việc thay đổi mô hình thanh tra theo Luật Thanh tra năm 2025 đã làm thay đổi căn bản cơ chế thanh tra chuyên ngành tại các bộ, ngành và địa phương. Trong khi đó, Luật Đo lường vẫn còn các quy định gắn với mô hình thanh tra cũ và phân định thẩm quyền quản lý theo cấu trúc tổ chức không còn phù hợp, dẫn đến khó khăn trong thực thi, phát sinh chồng chéo, thiếu thống nhất và làm giảm hiệu quả kiểm tra, giám sát hoạt động đo lường trên thực tế.
Bên cạnh đó, yêu cầu cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường quản lý theo rủi ro và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước đã được xác định rõ trong các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 đã nêu rõ quan điểm “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện thủ tục hành chính… gắn kết chặt chẽ với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy” và mục tiêu “cắt giảm, đơn giản hóa… bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết… và 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính”. Đây là cơ sở quan trọng đặt ra yêu cầu sửa đổi Luật Đo lường theo hướng hiện đại hóa phương thức quản lý, giảm gánh nặng tuân thủ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Đồng thời, yêu cầu sửa đổi Luật Đo lường còn nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo đã giao nhiệm vụ rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đo lường theo hướng thống nhất, đồng bộ, hội nhập quốc tế, dựa trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, công nghệ số và mô hình quản trị thông minh. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục đặt ra yêu cầu “đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật… giảm thiểu sự can thiệp và xóa bỏ các rào cản hành chính, cơ chế xin – cho”, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ “minh bạch hóa, số hóa, thông minh hóa, tự động hóa” trong thực hiện thủ tục hành chính và cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, hệ thống pháp luật liên quan đến đo lường cũng đang có sự điều chỉnh lớn, đòi hỏi Luật Đo lường phải được sửa đổi để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (sửa đổi) và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, trong đó đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ Hạ tầng chất lượng quốc gia, tăng cường quản trị theo dữ liệu và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Đồng thời, Luật Giao dịch điện tử năm 2023 đã xác lập nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử, hồ sơ điện tử, chữ ký số và chứng từ điện tử, tạo cơ sở pháp lý để sửa đổi Luật Đo lường theo hướng thừa nhận giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm điện tử, tem điện tử, định danh phương tiện đo, chuẩn đo lường và quản lý dữ liệu đo lường tập trung.
Từ các yếu tố nêu trên, có thể khẳng định việc xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động đo lường trong môi trường số; nâng cao năng lực hệ thống đo lường quốc gia và phát huy vai trò doanh nghiệp; phân định rõ thẩm quyền quản lý nhà nước, bảo đảm phù hợp với tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hiện nay; đồng thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách thể chế và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Việc đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới và việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường nhằm làm rõ mức độ cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và tính khả thi của các quy định được đề xuất; xác định đầy đủ tác động của dự thảo Luật đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, đặc biệt là tác động về chi phí tuân thủ, điều kiện thực hiện và nguồn lực bảo đảm. Việc đánh giá phải bảo đảm yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch, thuận lợi, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành theo hướng phân quyền, phân cấp phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hiện hành, gắn với điều kiện bảo đảm thực thi và cơ chế kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đánh giá phải làm rõ khả năng triển khai các quy định mới về quản lý dựa trên dữ liệu, nền tảng số, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu, bảo đảm an toàn, bảo mật và tính tin cậy của kết quả đo lường. Bên cạnh đó, cần rà soát để bảo đảm dự thảo Luật không tạo ra sự phân biệt đối xử hoặc tác động bất lợi đối với một giới; không làm phát sinh rào cản trong tiếp cận, thụ hưởng chính sách và dịch vụ đo lường. Việc đánh giá cũng phải xem xét đầy đủ tác động đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, nhất là khả năng tiếp cận dịch vụ đo lường, điều kiện hạ tầng, năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách dân tộc được thực hiện hiệu quả, công bằng, phù hợp thực tiễn.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính 
Dự thảo Luật không quy định thủ tục hành chính mà chủ yếu sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý, điều kiện hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động đo lường và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Do đó, dự thảo Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật có tác động gián tiếp đến thủ tục hành chính trong giai đoạn tổ chức thực hiện, theo hướng tạo cơ sở pháp lý để đơn giản hóa thành phần hồ sơ, phương thức thực hiện và giảm chi phí tuân thủ khi ban hành văn bản quy định chi tiết. Đồng thời, dự thảo Luật tạo nền tảng cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thúc đẩy số hóa dữ liệu, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu và từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
2. Việc phân quyền, phân cấp
2.1. Sự cần thiết
- Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đo lường tại dự thảo Luật là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, đồng thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đo lường năm 2011. Qua tổng kết thi hành Luật cho thấy, một số quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước, kiểm tra và xử lý trong lĩnh vực đo lường đã không còn phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh mô hình thanh tra chuyên ngành đã có thay đổi căn bản theo Luật Thanh tra năm 2022, dẫn đến khó khăn trong thực hiện, thiếu thống nhất và chồng chéo trong phân định trách nhiệm giữa các cơ quan.
Bên cạnh đó, thực tiễn quản lý đo lường hiện nay đòi hỏi chuyển mạnh từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, quản lý theo vòng đời và mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm. Do đó, việc phân quyền, phân cấp hợp lý cho chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp sát cơ sở, là yêu cầu quan trọng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian thực thi nhiệm vụ quản lý và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi.

Việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Luật cũng nhằm bảo đảm sự phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, đồng thời giúp phân định trách nhiệm, tăng tính minh bạch và kiểm soát lẫn nhau giữa các cấp chính quyền. Qua đó, bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước về đo lường, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và đáp ứng yêu cầu cải cách quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong điều kiện chuyển đổi số và cải cách hành chính toàn diện.
2.2. Thẩm quyền, nội dung phân quyền, phân cấp
Dự thảo Luật đã thể hiện rõ định hướng tăng cường phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước về đo lường theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, quản lý dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro.
Về thẩm quyền phân cấp, dự thảo Luật tiếp tục xác định Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về đo lường trên phạm vi cả nước, giữ vai trò đầu mối ban hành quy định kỹ thuật đo lường, tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đo lường, hướng dẫn chuyên môn và bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống. Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đã phân định rõ hơn trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong quản lý chuyên ngành đối với phép đo, phương tiện đo và yêu cầu kỹ thuật đo lường thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, thông qua cơ chế “ban hành sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ” và cơ chế đề xuất danh mục đối tượng quản lý đo lường để bảo đảm thống nhất quản lý, tránh chồng chéo.
Về nội dung phân quyền, phân cấp, dự thảo Luật tập trung vào các nội dung sau:
- Phân cấp thẩm quyền kiểm tra nhà nước về đo lường tại địa phương, theo hướng sửa đổi khoản 3 Điều 46, chuyển chủ thể chủ trì thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn từ Ủy ban nhân dân cấp huyện sang Ủy ban nhân dân cấp xã. Đây là nội dung phân cấp quan trọng nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hiện hành, đồng thời bảo đảm nguyên tắc “cấp nào sát cơ sở thì cấp đó thực hiện”, tăng tính kịp thời, chủ động trong phát hiện, xử lý vi phạm tại địa bàn.
- Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý chuyên ngành về phép đo của các bộ, cơ quan ngang bộ, thông qua sửa đổi khoản 3 Điều 30 và sửa đổi, bổ sung Điều 55. Theo đó, việc thực hiện phép đo phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định hoặc do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời các bộ, cơ quan ngang bộ được giao trách nhiệm chủ trì ban hành và tổ chức thực hiện quy định về phép đo trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công và thực hiện kiểm tra đo lường trong phạm vi quản lý. Nội dung này thể hiện rõ việc phân quyền theo hướng tăng trách nhiệm của bộ quản lý chuyên ngành, khắc phục tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào cơ quan quản lý đo lường trung ương.
- Điều chỉnh thẩm quyền quy định chi tiết theo hướng phân định rõ vai trò Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ, thể hiện tại sửa đổi Điều 25. Theo đó, dự thảo Luật chuyển thẩm quyền quy định chi tiết điều kiện chung đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm từ Bộ Khoa học và Công nghệ sang Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung vào quy định việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Việc điều chỉnh này góp phần làm rõ cơ chế phân công giữa Chính phủ và bộ quản lý ngành, bảo đảm tính thống nhất trong quy định điều kiện chung, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện.
- Phân cấp, phân quyền gắn với đổi mới phương thức quản lý, thông qua việc bổ sung nguyên tắc hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường dựa trên quản lý dữ liệu và mức độ rủi ro (sửa đổi Điều 42), tạo cơ sở để cơ quan quản lý ở các cấp (trong đó có cấp xã) triển khai kiểm tra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phù hợp với năng lực thực thi và nguồn lực địa phương.
Như vậy, dự thảo Luật đã thể hiện tương đối rõ các nội dung phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước về đo lường theo hướng: (1) phân cấp mạnh cho địa phương, đặc biệt là cấp xã trong kiểm tra nhà nước; (2) tăng trách nhiệm quản lý chuyên ngành của các bộ, cơ quan ngang bộ; (3) phân định lại thẩm quyền quy định chi tiết giữa Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ; (4) gắn phân cấp với quản lý dữ liệu và mức độ rủi ro. Đây là cơ sở quan trọng để tăng tính chủ động của cơ quan quản lý các cấp, giảm áp lực cho cơ quan trung ương, đồng thời bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số và cải cách hành chính hiện nay.
2.3. Điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp
Việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Luật (đặc biệt là phân cấp thẩm quyền kiểm tra nhà nước về đo lường cho Ủy ban nhân dân cấp xã; tăng trách nhiệm quản lý chuyên ngành của các bộ, cơ quan ngang bộ; điều chỉnh thẩm quyền quy định chi tiết giữa Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ) chỉ có thể thực hiện hiệu quả khi được bảo đảm đầy đủ các điều kiện về thể chế, tổ chức bộ máy, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế phối hợp.
Trước hết, về cơ sở pháp lý và thể chế, dự thảo Luật đã định hướng bổ sung các nguyên tắc quản lý đo lường hiện đại như quản lý trên cơ sở dữ liệu, quản lý theo vòng đời và mức độ rủi ro, cũng như bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đo lường. Đây là điều kiện quan trọng để các cơ quan được phân cấp, phân quyền có căn cứ pháp lý rõ ràng trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo nền tảng chuyển đổi từ mô hình quản lý thủ công sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, bảo đảm tính thống nhất và minh bạch trong toàn hệ thống.
Thứ hai, về tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp, việc phân cấp thẩm quyền kiểm tra nhà nước về đo lường cho cấp xã đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp rõ ràng giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các lực lượng thực thi liên quan tại địa phương và các bộ, ngành quản lý chuyên ngành. Dự thảo Luật đã định hướng làm rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc hướng dẫn chuyên môn, ban hành quy định kỹ thuật đo lường, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đo lường; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong quản lý phép đo thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Đây là điều kiện cần thiết để bảo đảm việc phân cấp không dẫn đến chia cắt quản lý, không phát sinh khoảng trống hoặc chồng chéo thẩm quyền.
Thứ ba, về nhân lực và năng lực thực thi, việc tăng trách nhiệm quản lý đo lường ở địa phương và trong các bộ, ngành đòi hỏi đội ngũ cán bộ thực thi phải được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ và được đào tạo thường xuyên. Đối với cấp xã, yêu cầu đặt ra là phải có lực lượng đủ năng lực thực hiện kiểm tra theo định hướng quản lý rủi ro, có khả năng sử dụng hệ thống dữ liệu đo lường, tra cứu tem đo lường điện tử/định danh số, khai thác thông tin chứng chỉ điện tử và phối hợp xử lý vi phạm theo quy định. Đối với các bộ, ngành, yêu cầu đặt ra là phải tăng năng lực ban hành và tổ chức thực hiện quy định về phép đo thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm bảo đảm thống nhất về kỹ thuật đo lường và tránh xung đột quy định.
Thứ tư, về hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực tài chính, việc phân quyền, phân cấp theo hướng quản lý dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số chỉ có thể thực hiện khi có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đo lường quốc gia vận hành ổn định, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan; đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng truy xuất dữ liệu. Việc triển khai đồng bộ chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn điện tử, tem đo lường điện tử và định danh số của phương tiện đo cũng là điều kiện quan trọng giúp cơ quan kiểm tra ở địa phương thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, chính xác, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy và giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân. Để bảo đảm tính khả thi, cần có cơ chế bố trí kinh phí và huy động nguồn lực xã hội (trong đó có doanh nghiệp) tham gia phát triển, vận hành hạ tầng số đo lường theo hướng xã hội hóa và hợp tác công tư.
Thứ năm, về cơ chế hướng dẫn, kiểm tra và giám sát, việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đo lường cần đi kèm hệ thống hướng dẫn kỹ thuật thống nhất, quy trình nghiệp vụ rõ ràng, tiêu chí đánh giá rủi ro, và cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên từ cấp trung ương. Dự thảo Luật đã định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu đo lường quốc gia và nguyên tắc kiểm tra dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, qua đó tạo điều kiện để Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện giám sát thống nhất trên toàn quốc, kịp thời phát hiện bất cập, chấn chỉnh sai lệch và bảo đảm chất lượng thực thi sau phân cấp.
Như vậy, dự thảo Luật đã xác lập các tiền đề quan trọng về mặt thể chế và nguyên tắc quản lý hiện đại để thực hiện phân quyền, phân cấp. Tuy nhiên, để nội dung phân quyền, phân cấp đi vào thực chất và phát huy hiệu quả, cần tiếp tục bảo đảm đồng bộ các điều kiện về: (i) hoàn thiện quy định chi tiết, hướng dẫn kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ; (ii) kiện toàn tổ chức thực thi và cơ chế phối hợp; (iii) đào tạo, chuẩn hóa năng lực cán bộ; (iv) đầu tư hạ tầng số và cơ sở dữ liệu đo lường quốc gia; và (v) thiết lập cơ chế giám sát, kiểm tra hậu kiểm dựa trên dữ liệu và rủi ro.
2.4. Việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp. 
Việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Luật đòi hỏi phải tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát sau phân cấp nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, tránh tình trạng thực hiện không đồng đều giữa các địa phương, phòng ngừa nguy cơ buông lỏng quản lý hoặc phát sinh chồng chéo. Theo đó, hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện theo hướng quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, kết hợp kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất, tập trung vào các lĩnh vực, phương tiện đo và hoạt động có nguy cơ cao. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; tăng cường chia sẻ, kết nối dữ liệu đo lường để giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp thực hiện không đúng quy định, bảo đảm phân quyền, phân cấp đi vào thực chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Dự thảo Luật đã bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định quan trọng tạo thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động đo lường. Cụ thể, dự thảo đã xác lập nguyên tắc hoạt động đo lường được thực hiện trên cơ sở dữ liệu và nền tảng số, quản lý theo vòng đời phương tiện đo và mức độ rủi ro, bảo đảm độ tin cậy của phép đo (sửa đổi Điều 4), đồng thời bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu chuyên ngành đo lường, kết nối, chia sẻ, tích hợp liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành có liên quan (bổ sung Điều 6b), và quy định về đăng ký, quản lý mã số định danh phương tiện đo, chuẩn đo lường để phục vụ quản lý số theo vòng đời (bổ sung Điều 6c). 
Các quy định nêu trên tạo nền tảng thể chế quan trọng để chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước về đo lường từ mô hình thủ công sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, nền tảng số và đánh giá rủi ro; đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu đo lường phục vụ quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Về yêu cầu điều kiện bảo đảm, dự thảo Luật đã đặt ra các yêu cầu cơ bản về hạ tầng và an toàn thông tin, trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý mã định danh phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu; tuân thủ nguyên tắc về bảo mật thông tin, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu theo quy định của pháp luật (Điều 6c). Đồng thời, dự thảo cũng định hướng yêu cầu về nhân lực và năng lực thực thi thông qua các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đo lường (nội dung liên quan Chương trình bảo đảm đo lường). 
Về nội dung ứng dụng và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dự thảo Luật không chỉ tập trung vào số hóa hoạt động quản lý nhà nước, mà còn mở rộng sang mô hình quản lý theo rủi ro, hậu kiểm và dựa trên mức độ tuân thủ, thể hiện qua quy định nguyên tắc kiểm tra nhà nước về đo lường dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro (sửa đổi Điều 42) và cơ chế ưu tiên hậu kiểm đối với doanh nghiệp áp dụng Chương trình bảo đảm đo lường. Đây là định hướng quản trị hiện đại, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực quản lý. 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành các quy định về chuyển đổi số trong đo lường, một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện, bao gồm: mức độ sẵn sàng về hạ tầng số tại địa phương; năng lực cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương; năng lực số của đội ngũ thực thi và các tổ chức cung cấp dịch vụ đo lường; cũng như yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu trong quá trình tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu đo lường quốc gia. 
Về cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện, dự thảo đã bước đầu thiết kế cơ chế phối hợp liên ngành thông qua việc bổ sung trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, tổ chức thực hiện quy định về phép đo theo ngành, lĩnh vực; đồng thời thực hiện kiểm tra đo lường chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước được phân công (sửa đổi Điều 55). Đây là cơ sở để tổ chức thực hiện chuyển đổi số và quản lý đo lường theo ngành, lĩnh vực một cách đồng bộ. 
Về nguồn lực thực hiện, dự thảo Luật theo hướng quy định nguyên tắc và giao Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu đo lường, do đó tạo điều kiện triển khai theo lộ trình, tận dụng hạ tầng số hiện có và huy động nguồn lực xã hội, phù hợp với chủ trương xã hội hóa và hợp tác công tư trong phát triển đo lường.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Dự thảo Luật không quy định nội dung có tính chất phân biệt đối xử theo giới, không quy định quyền, nghĩa vụ, điều kiện, tiêu chuẩn áp dụng khác nhau giữa nam và nữ, cũng như không tạo ra rào cản về tiếp cận dịch vụ đo lường, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc tham gia thực hiện các hoạt động đo lường.
Các quy định của dự thảo Luật chủ yếu tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý về chuyển đổi số, nâng cao năng lực hệ thống đo lường quốc gia, cải cách quản lý nhà nước và phân định thẩm quyền; do đó không làm phát sinh vấn đề bất bình đẳng giới trong tổ chức thực hiện. Việc ứng dụng dữ liệu, nền tảng số, quản lý theo vòng đời và mức độ rủi ro cũng góp phần tăng tính công khai, minh bạch, giảm phụ thuộc vào yếu tố chủ quan trong thực thi, qua đó bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong tiếp cận và thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân không phân biệt giới tính.
Vì vậy, dự thảo Luật bảo đảm yêu cầu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và không cần thiết xây dựng chính sách riêng về bình đẳng giới trong dự thảo Luật này.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Dự thảo Luật không quy định nội dung riêng áp dụng cho từng dân tộc, không đặt ra điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục hoặc nghĩa vụ khác nhau giữa các nhóm dân tộc; do đó không làm phát sinh nguy cơ phân biệt đối xử, không ảnh hưởng bất lợi đến quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số.
Các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật chủ yếu tập trung vào chuyển đổi số hoạt động đo lường, nâng cao năng lực hệ thống đo lường quốc gia, cải cách quản lý nhà nước và phân định thẩm quyền; các nội dung này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường tại các vùng miền, bao gồm cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đồng thời, việc phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đo lường, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và quản lý theo mức độ rủi ro có thể hỗ trợ nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân tại vùng sâu, vùng xa trong thực hiện các yêu cầu quản lý đo lường. Vì vậy, dự thảo Luật bảo đảm yêu cầu thực hiện chính sách dân tộc và không cần thiết ban hành quy định riêng về chính sách dân tộc trong dự thảo Luật này.
Trên đây là nội dung Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Chính phủ./.  
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